
VIỆN KIỀM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÓI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:§6 /VKSTC-VII Hà Nội, ngày 12 tháng (l1 năm 2024 
V/v: Giải đáp, hướng dẫn về khó khăn, 
vướng mắc trong công tác kiểm sát 

thi hành án dân sự, hành chính 

Kính gửi: - Viện kiệm sát nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Viện kiêm sát Quân sự Trung ương 

Trên cơ sở tông hợp báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các địa 
phương về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác kiểm sát thi hành 
án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC); sau khi trao đổi với Tổng Cục 

THADS, Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), Vụ Kiểm sát 
THADS (Vụ 11) giải đáp, hướng dẫn một số nội dung như sau: 

1. Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 201 5 (Luật TTHC) chưa quy định 

cụ thể phạm vi bản án, quyết định hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi của Cơ 
quan THADS. Hiện nay có 02 quan. điểm: Quan điểm 1 cho rằng, Cơ quan THADS 
có trách nhiệm theo đối THAHC đối với những bản á án, quyết định hành chính mà 
Tòa án tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; Quan điểm khác 

lại cho răng, Cơ quan THADS chỉ theo dõi THAHC đối với các bản án, quyết định 
hành chính mà Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC. Đề nghị hướng dẫn cụ thê? 

Trả lời: Đề thông nhất trong việc theo dõi THAHC, ngày 17/02/2023, 
Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp đã có Công văn số 431/TCTHADS-NV3 về việc 
hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi THAHC như sau: 

- Cơ quan THADS thực hiện theo dõi THAHC đối với: (1) bản án, quyết 
định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyền giao có nội dung chấp 
nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện và (Œ) bản án, quyết định của Tòa 
án về vụ án hành chính do Tòa án chuyên giao có nội dung không chấp nhận hoặc 

bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án. 

- Đối với những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung không chấp 
nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện và đồng thời chưa có quyết định buộc THAHC 
của Tòa án, mặc đù cơ quan THADS không thực hiện theo dõi về nội dung vụ 
việc nhưng vẫn phải thống kê về số lượng các bản án, quyết định do Tòa án chuyển 
giao để phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

Khi kiểm sát việc theo đõi và THAHC của Cơ quan THADS, VKSND các 
cấp căn cứ quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, các Điều 311, 

312, 315 Luật TTHC, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đôi với 
người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (Nghị định số 71), Quy chế 
công tác kiểm sát THADS, THAHC Ban hành theo Quyết định sô §10/QĐ- 
VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 810) và 
hướng dẫn tại Công văn nêu trên của Tổng cục THADS. 



2. Luật TTHC chưa quy định cụ thể đối tượng bị áp dụng quyết định buộc 
THAHC của Tòa án. Do vậy, trong thực tiễn áp dụng còn có nhận thức và cách 
hiểu khác nhau. Đề nghị hướng dẫn cụ thê đối tượng bị áp dụng quyết định buộc 
THAHC chỉ là người bị kiện hay có cả người khởi kiện? 

Trả lời: Tại Điều 312 Luật TTHC quy định: 

*J, Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b 
khoản 2 Điêu 311 của Luật này mà người l phải thi hành án (THA) không tự nguyện 
thi hành thì người được THẢ có quyên gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết 
định của Tòa án, tài liệu khác có liên quan đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra 
quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án; 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận được đơn yêu cầu của 
người được THA, Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định buộc THAHC". 

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Nghị định 71 quy định: 
“Khi hết thời hạn tự nguyện THA quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 Luật 
TTHC mà người phải THA không tự nguyện thi hành thì người được THA có 
quyên đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thấm ra quyết định buộc THAHC" và “Khi 
nhận được quyết định buộc THAHC, người phải THA có trách nhiệm thi hành 

ngay bản án, quyết định của Tòa án”. 

Theo quy định trên, thì đối tượng bị áp dụng Quyết định buộc THAHC 
của Tòa án là người phải THAHC, không phân biệt người phải THAHC là người 
khởi kiện hay người bị kiện. Do đó, tuỳ từng vụ việc cụ thể, phải căn cứ theo nội 
dung quyết định của bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên để xác định người 
phải THAHC là người khởi kiện, người bị kiện hay người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan trong vụ án hành chính. 

3. Điều 2§ Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định thấm quyền của 
VKSND khi kiểm sát THADS, THAHC: Kiểm sát hoạt động của cơ quan, tô 
chức, cá nhân có liên quan trong việc THA... Kháng nghị quyết định của Tòa án, 
quyết định, hành vỉ của Thủ trưởng, Chấp hành viên (CHV) Cơ quan THADS cùng 
cáp và cấp dưới theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Quy chế 810 lại quy định: K?¡ 
kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo các 
nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, VKSND có nhiệm vụ, quyên hạn quy định 
tại Điều 315 Luật TTHC năm 2015”. Nhưng Điều 315 Luật TTHC không quy định 

Viện kiểm sát có quyền kiểm sát hoạt động ban hành Quyết định buộc THAHC của 
Toà án, mặc dù trong thực tế phát hiện việc ra Quyết định buộc THAHC của Toà án 
có sai sót, vi phạm. Đề nghị hướng dẫn cụ thê? 

Trả lời: Điều 28 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định chung về nhiệm 
vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát THADS, THAHC. 

Tại khoản 3 Điều 23 Quy chế §10 quy định: “Kiểm sát việc Toà đn ra quyết 
định buộc thỉ hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính; quyết định 
đôn đốc THAHC của Cơ quan THADS và trách nhiệm kiêm tra, đôn đốc của Thủ



3 

trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải THA theo quy định tại Điều 312 
Luật TTHC năm 2015. Khi kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án 
về vụ án hành chính theo các nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, VKSND 

CÓ HhiỆH Vụ, quyên hạn quy định tại Điêu 315 Luật TTHC năm 2015”. 

Tuy nhiên, Điều 315 Luật TTHC chưa quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền 
hạn của VKSND khi kiểm sát việc Toà án ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết 
định của Toà án về vụ án hành chỉnh; quyết định đôn đốc THAHC của Cơ quan 
THADS. Do vậy, khi kiểm sát việc Toà án ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết 
định của Toà án về vụ án hành chính; quyết định đôn đốc THAHC của Cơ quan 
THADS, VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1, 
khoản 5, điểm a khoản 6 và khoản 7 Điều 28 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và 

khoản 2 Điều 25 Luật TTHC. 

4. Theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 71 thì "chậm 

thi hành" hoặc "không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án" phải là hành vi 
“số ý" thì mới xác định là vi phạm. Thực tế không có tiêu chí đánh giá việc cô ý 
chậm thi hành hoặc không THAHC, cho nên Viện kiêm sát (VKS) gặp khó khăn 
trong việc xác định vi phạm đề kiến nghị. Đề nghị hướng dẫn cụ thể? 

Trả lời: Về nguyên tắc, khi bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành 

chính đã có hiệu lực pháp luật và nội dung đã tuyên rõ thì mọi cơ quan, tô chức, 
cá nhân có liên quan buộc phải chấp hành. Luật TTHC (Điều 311 và 312), Nghị 
định 71 (Điều 10, 11 và 12) đã quy định rõ thời hạn tự nguyện THAHC và thời 
hạn thi hành quyết định buộc THAHC. Do đó, nếu quá thời hạn quy định mà 
người phải THAHC không thực hiện và không chứng minh được do sự kiện bât 
khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đên chậm THA, không THA hoặc THA 
không đầy đủ thì đều xác định là vi phạm với lỗi “cỗ ý”. Khi kiểm sát THAHC, 
phát hiện vi phạm của người phải THAHC về việc chậm THA, không THA hoặc 

THA không đầy đủ thì VKS kịp thời thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu khắc 
phục vi phạm theo quy định tại Điều 315 Luật TTHC và Điều 28 Luật Tổ chức 
VKSND năm 2014. 

5. Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về chủ thể bị kiến nghị, nội dung, 
phương thức kiến nghị, chế tài và trách nhiệm tiếp theo của VKSND nếu đã kiến 
nghị quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính 
vẫn không được người có nghĩa vụ THAHC thi hành. 

Trả lời: Ngoài quy định chung tại Điều 2§ Luật Tổ chức VKSND năm 
2014, Điều 315 Luật TTHC, Nghị định số 71 và Thông tư số 06/2019/TT-BTP 
ngày 29/11/2019 của Bộ Tư pháp, nội dung kiểm sát THANC đã được quy định 
và hướng dẫn chỉ tiết tại Quy chế 810 (Điều 5, khoản 4 Điều 7, Điều 23, Điều 27). 
Hàng năm, trên cơ sở tông hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc của các 
VKSND địa phương, VKSND tôi cao (Vụ 11) đã có văn bản trả lời, hướng dẫn 
về nghiệp vụ kiểm sát THAHC. Mới đây, tại điểm 25 của Công văn số 
606/VKSTC-VII ngày 24/02/2023 của VKSND tối cao (Vụ 11) đã giải đáp, 
hướng dẫn về khó khăn, vướng mắc trong kiểm sát THAHC. Trong thời gian tới, 
VKSND tối cao (Vụ 11) sẽ nghiên cứu ban hành hướng dẫn về một số kỹ năng 

_ 
` 
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của Kiểm sát viên khi kiểm sát THAHC. 

6. Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71 quy định: “7zong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc THAHC, CHW được phân công 
theo dõi việc THẢ phải làm việc với người phải THA để yêu câu thực hiện nghĩa 

vụ trong bản ấn, quyết định của Tòa án. Nội dung làm việc phải được lập thành 
biên bản ”. Tuy nhiên, việc CHV làm việc với người phải THAHC là UBND, Chủ 
tịch UBND để yêu cần thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định của Tòa án trên 

thực tế gặp rất nhiều khó khăn do người phải THAHC không làm việc theo yêu 
cầu của CHV hoặc chỉ phân công cho cán bộ, công chức thuộc Văn phòng UBND, 
các sở, phòng, ban trực thuộc UBND làm việc mà theo quy định những người này 
không thuộc đối tượng phải làm việc. Đề nghị hướng dẫn cụ thể hoạt động kiểm 
sát của KSV trong trường hợp này? 

Trả lời: Tại Điều 35 Nghị định 7l đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của 

Cơ quan THADS trong việc theo dõi THAHC. Theo đó, Cơ quan THẠDS có 
quyền: Đề nghị Tổng cục THADS đề xuất, kiến nghị cơ quan có thâm quyền kiểm 
tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc THAHC mà người phải 
THA là Chủ tịch UBND cập tỉnh, UBND cấp tỉnh và các Cơ quan, tô chức, cá nhân 
ở Trung ương; Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thâm quyền kiểm tra, đôn đốc, chỉ 
đạo, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, cơ quan, tô chức phải thi hành bản án, 
quyết định của TAND cùng cấp; Xử phạt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Do đó, đối với các trường hợp người phải THA không phối hợp, không 
chấp hành, Cơ quan THADS cần thực hiện đúng, kịp thời các nhiệm vụ, quyên hạn 
pháp luật đã quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan, người phải 

THAHC là UBND, Chủ tịch UBND, nhưng Cơ quan THADS không thực hiện 
nhiệm vụ, quyên hạn nêu trên nhằm đảm bảo bản án, quyết định hành chính được 
thi hành kịp thời thì KSV báo cáo lãnh đạo VKSND cấp mình thực hiện quyền kiến 
nghị, yêu câu Cơ quan THADS thực hiện theo quy định của pháp luật. 

7. Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính là căn cứ phát sinh 
trách nhiệm theo dõi THAHC và tổ chức thi hành các khoản án phí của Cơ quan 
THADS. Nhưng hiện nay, việc chuyền giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án 
hành chính sang Cơ quan THADS theo quy định tại Điều 196, Điều 244 của Luật 

TTHC và Điều 28 của Luật THADS chưa được Toà án thực hiện nghiêm túc. 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 309 Luật TTHC, những bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải được tô chức thi 
hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thâm, Tòa 
án cấp phúc thâm, HĐXX giám đốc thâm trong phạm vi trách nhiệm của mình 
phải có trách nhiệm chuyền giao bản án, quyêt định về vụ án hành chính đã có 
hiệu lực pháp luật cho đương sự, VKS cùng cấp, Cơ quan THADS có thẩm 
quyền... theo quy định tại khoản 3 Điều 196, khoản 1 Điều 244 và khoản 1 đến 
khoản 4 Điều 279 Luật TTHC. 

VKSND các cấp căn cứ quy định của pháp luật để kiểm sát việc chuyền 
giao bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm của Toà án trong
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việc chuyển giao bản án, quyết định để thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu Tòa 

án chân chỉnh, khắc phục vi phạm. 

8. Nghị định 71 chỉ có 02 điều khoản quy định liên quan đến nhiệm vụ, 

quyền hạn của VKS trong kiểm sát THAHC (khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 
12 quy định thời hạn cơ quan phải THA phải thông báo bằng văn bản tình hình, 
kết quả THAHC cho Tòa án đã xét xử sơ thâm, VKS, Cơ quan THADS cùng 
câp với Tòa án đã xét xử sơ thâm và cơ quan câp trên trực tiêp). Ngoài hai điều 
khoản trên, Nghị định 71 không có quy định nào khác về nhiệm vụ, quyền hạn 
của VKS trong kiểm sát THAHC. Đê nghị hướng dẫn. 

Trả lời: Nghị định 71 quy định về thời hạn, trình tự thủ tục THAHC và xử 
lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; không 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong kiểm sát THAHC. 

Tuy nhiên, liên quan đến quyền hạn của VKS trong kiểm sát THAHC, 
ngoài các quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 12 nêu trên, Nghị định 
71 còn có các quy định tại các điều khoản khác, cụ thẻ: 

+ Khoản 3 Điều 13 quy định về việc chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quyết 

định buộc THAHC: “...3. Các văn bản chỉ đạo quy định tại khoản Ï và khoản 2 

Điêu này phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC, VKS và cơ 
quan THADS cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm ”. 

+ Khoản 4 Điều 20 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 
viên chức trong THAHC: “...4. Kê quả xử lý kỷ luật được gửi cho Tòa án đã xét 
xử sơ thâm, VKS và cơ quan THADS cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thâm `. 

+ Khoản 3 Điều 27 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính: “... 3. 
Kêt quả xử phạt vi phạm hành chính được gửi cho Tòa án đã xét xử sơ thâm, VKS 
và cơ quan THADS cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thám `. 

9. Hiện nay, nhiều bản án dân sự có phân quyết định hành chính, Tòa án 
tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hủy Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (QSDĐ). Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 
(Bộ luật TTDS), khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyên hủy quyết định 
cá biệt trái pháp luật và việc hủy quyết. định này được xác định theo quy định 
tương ứng của Luật TTHC về thâm quyên của Toà án. Như vậy, nội dung tuyên 
hủy Giấy chứng nhận QSDĐ trong bản án, quyết định dân sự là phần án hành 
chính trong bản án, quyêt định dân sự có được thi hành theo Luật TTHC không, 
trình tự thực hiện theo dõi như thế nào? Do đó, cần có hướng dẫn cụ thẻ. 

Trả lời: Điều 309 Luật TTHC quy định về những bản án, quyết định của 
Tòa án về vụ án hành chính được thi hành, không quy định thi hành phần quyết 

định về nội dung hành chính trong các bản án, quyết định dân sự. 

Tại Điều 1 Luật THADS quy định: “Luật này quy định nguyên tắc, trình 
tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự; hình phạt tiên, tịch thu tài Sản, truy 
thu tiền, tài sản thu lợi bắt chính, xử sả ke Chứng, tài sản, án phí và quyết định 
dân sự trong bản án, quyết định hình sự, ...” và Điều 2 Luật này quy định: “Những 

“
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bản án, quyết định được thì hành theo Luật này bao gốm: k Bản án, quyết định 
quy định tại Điêu I của Luật này đã có hiệu lực pháp luật... 

Như vậy, theo các quy định trên thì bản án, quyết định dân sự có phần 
quyết định về nội dung hành chính đã có hiệu lực pháp luật thì tổ chức thi hành 
theo thủ tục THADS. Tuy nhiên, pháp luật về THADS hiện hành chưa quy định 
cụ thê về trình tự, thủ tục thi hành phân quyết định về nội dung hành chính này. 
Việc quy định chưa đầy đủ việc thi hành phần quyết định về nội dung hành chính 

trong bản án, quyết định dân sự của Tòa án là bất cập của pháp luật về THADS 
và pháp luật về TTHC hiện hành. VKSND tối cao (Vụ 11) sẽ tổng hợp đề kiến 
nghị sửa đôi, bỗ sung Luật THADS và Luật TTHC trong thời gian tới. 

10. Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 71 quy định việc tự nguyện THAHC, 
nhưng chưa quy định cụ thể trong thời hạn tự nguyện THA, người phải THA phải 
thi hành xong nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyêt định của Toà án hay chỉ cân 
thi hành được một trong các bước đề thi hành bản án, quyết định. 

Trả lời: Hiện nay, Luật TTHC và Nghị định 71 chưa quy định cụ thê trong 
thời hạn tự nguyện THA, người phải THA phải thi hành xong nghĩa vụ theo nội dung 
bản án, quyết định của Toà án hay chỉ cần thi hành được một trong các bước đề thi 
hành bản án, quyết định của Toà án. 

Tại khoản 2 Điều 311 Luật TTHC quy định: “a) Người phải THA phải. thi 
hành ngay bản án, quyết định quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điêu này kể từ 
ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án; b) Người phải THA phải thi hành 
bản án, quyết định của Tò òa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản I Điều này 
trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án `. 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 71: “Người phải THA có trách 
nhiệm thì hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại khoản 
2 Điều 311 Luật TTHC; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kế từ ngày hết thời hạn 

tự nguyện THA quy định tại khoản 2 Điêu 311 Luật TTHC, cơ quan phải THA 

phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả THA cho Tòa án đã xét xử sơ 
thẩm, VKS và cơ quan THADS cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời 
bảo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp ”. 

Thực tiễn thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính 
cho thấy, việc chấp hành các bản án, quyêt định này của các cơ quan nhà nước, cán 
bộ, công chức, trong. nhiều trường hợp, thực chất là việc thực hiện một quy trình 
quản lý hành chính đề ban hành một quyết định hành chính, hành vi hành chính mới 
thay thế quyết định hành chính, hành vi hành chính đã bị Tòa án tuyên hủy hoặc 
tuyên trái pháp luật. Do đó, thường mất nhiều thời gian đề thực hiện đầy đủ các trình 
tự, thủ tục do pháp luật quy định và trong thời gian tự nguyện THA, người THA 
thường chỉ triển khai được một hoặc một vài bước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo 
nội dung phán quyết của Tòa án trên cơ sở quy định của pháp luật quản lý nhà nước 
về ngành, lĩnh vực phát sinh tranh chấp. Như vậy, khi chứng minh được người phải 
THA đã triển khai một hay một số bước thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm tô chức 
THAHC trong thời hạn tự nguyện THA thì được coi là “tự nguyện THA” theo quy 
định tại khoản 2 Điều 311 Luật TTHC nêu trên. Cơ quan THADS cần theo dõi và



tị 

VKS thực hiện kiểm sát THAHC đảm bảo việc tổ chức THAHC kịp thời, hiệu 
quả, đúng quy định. 

11. Hiện nay, Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp đã ban hành 02 văn bản 
hướng dẫn về THAHC là Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và 
Công văn số 668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021. Tuy nhiên, việc hướng dẫn 

của 02 Công văn này có nội dung khác với quy định tại khoản 2 Điều 312 Luật 
TTHC và khoản 2 Điều 14 Nghị định 71 về thời điểm và trách nhiệm của Cơ quan 
THADS trong việc THAHC. Đề nghị hướng dẫn cụ thể? 

Trả lời: Ngày 17/02/2023, Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp đã ban hành 
Công văn số 43 L/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn nghiệp vụ THAHC, thay 
thế Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và Công văn sSÔ 
668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021 của Tổng cục. Theo đó, các nội dung về 
phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm của 
Cơ quan THADS thực hiện theo dõi đã được hướng dẫn cụ thể, chỉ tiết. Nội dung 
hướng dẫn tại Công văn này không trái với quy định tại khoản 2 Điều 312 Luật 
TTHC và khoản 2 Điều 14 Nghị định 71 về thời điểm và trách nhiệm của Cơ quan 
THADS trong việc THAHC. 

Khi thực hiện kiểm sát THAHC, VKSND địa phương cần cập nhật văn 
bản trên đê vận dụng linh hoạt trong quá trình kiêm sát. 

12. Luật TTHC và các văn bản áp dụng không quy định Cơ quan THADS 
phải gửi cho VKS cùng cấp các văn bản: Thông báo trách nhiệm tự nguyện 
THANC, Quyết định phân công CHYV theo dõi việc THAHC. Do đó, dẫn đến hạn 

chê trong kiêm sát THAHC. Đề nghị có hướng dân cụ thê? 

Trả lời: Luật TTHC và các văn bản áp dụng không quy định Cơ quan 
THADS phải gửi cho VKS cùng cấp các loại văn bản nêu trên. Tuy nhiên, đề thực 
hiện việc kiểm sát, căn cứ quy định tại điểm d khoản 6 Điều 28 Luật Tổ chức 

VKSND năm 2014, VKS yêu cầu Cơ quan THADS cung cấp tài liệu liên quan đến 
việc THAHC để kiêm sát. Hoặc thực hiện công tác phối hợp để đưa vào nội dung 
Quy chế phối hợp liên ngành ở địa phương nội dung quy định “Cơ quan THADS 
chủ động cung cáp các văn bản: Thông báo trách nhiệm tự nguyện THAHC, Quyết 
định phân công Chấp hành viên theo dõi việc THAHC... cho VKS để kiểm sát". 

13. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 71: Trong trường hợp bản án, quyết 
định của Tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính mè quyết 

định đó đã được thì hành toàn bộ hoặc một phân thì cơ quan đã ban hành quyết định 

hành chính phải thực hiện các thủ tục, biện pháp để khôi phục quyên và lợi ích hợp 
pháp của các bên theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, nhiều bản án chỉ tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết 
định hành chính mà không tuyên phần nghĩa vụ của người phải THA phải thực 
hiện, nội dung bản án cũng không thể hiện rõ quyết định hành chính đã được 
thực hiện trên thực tế hay chưa. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi 
THAHC. Đề nghị hướng dẫn cụ thể? 
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Trả lời: Theo quy định tại Điều 310 Luật TTHC và khoản 6 Điều 14 Nghị 
định 71, Thủ trưởng Cơ quan THADS có quyền yêu cầu bằng văn bản với Tòa án 
đã ra bản án, quyết định giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, đính chính 
sai sót trong bản án, quyết. định đề thi hành; kiến nghị người có thâm quyền kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thấm hoặc tái thâm đối với bản án, quyết định theo 
quy định của pháp luật. Do vậy, khi nhận thấy bản án, quyết định của Toà án về 
vụ án hành chính có những điêm chưa rõ, có sai sót hoặc cân giải quyết theo thủ 
tục giám đốc thẩm hoặc tái thâm thì Thủ trưởng Cơ quan THADS có quyền yêu 
cầu Tòa án giải thích, đính chính hoặc kiến nghị người có thâm quyền xem xét 
kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định. 

Trường hợp qua kiểm sát THAHC, phát hiện bản án, quyết định của Toà 
án về vụ án hành chính tuyên chưa rõ, có sai sót hoặc không phù hợp với thực tế, 
chưa đủ căn cứ để thi hành, nhưng Cơ quan THADS không yêu cầu Tòa án đã ra 
bản án, quyết định giải thích hoặc đính chính bằng văn bản thì VKS thực hiện 
quyền yêu cầu Cơ quan THADS có văn bản để yêu cầu Toà án đã ra bản án, quyết 
định giải thích hoặc đính chính bản án, quyết định đó đề thi hành. 

Trường hợp qua kiểm sát phát hiện bản án, quyết định của Toà án tuyên 

có một trong các căn cứ quy định tại khoản ] Điều 255 hoặc Điều 2§1 của Luật 
TTHC nhưng Cơ quan THADS không thực hiện việc kiến nghị người có thâm 
quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thâm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật thì VKS§ ban hành văn bản kiến nghị Cơ quan 
THADS trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, căn cứ quy định tại 
Điều 315 và khoản 2 Điều 256 hoặc khoản 2 Điều 282 Luật TTHC, VKS thông 
báo bằng văn bản cho người có thâm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc 
thầm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

14. Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 196 Luật TTHC, thì: “(2). Trong 
thời hạn Ú7 ngày k từ ngày tuyên án, Tòa ún phải cáp, gửi bản án cho các đương 

sự và ƒK§ cùng cấp. (3). Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị mà không có kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cắp, gửi bản án đã 
có hiệu lực pháp luật cho đương sự, VKS cùng cáp, Cơ quan THADS cùng cấp, 

cơ quan cấp trên trực tiếp của người bị kiện ̀. 

Theo quy định nêu trên, Tòa án chỉ có trách nhiệm gửi bản án cho VKS, 
mà không quy định gửi các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho 
VKS, dẫn đến việc VKS không kịp thời kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) của Tòa án. Đề nghị Vụ 11 tổng hợp để sửa đổi, bố 

sung Điều luật này? 

Trả lời: Tại khoản 2 Điều 75 Luật TTHC đã quy định: “Tòa án phải cấp hoặc 
Sửi ngay quyết định áp đụng, thay. đối, hủúy bỏ BPKC TT cho đương sự, VKS cùng 
cấp và Cơ quan THADS cùng cáp ”. 

Tại khoản 3, 4 Điều 73 Luật TTHC cũng quy định rất cụ thể trường hợp 
không chấp nhận yêu cầu áp dụng BPKCTT quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 
66 Luật này thì Thâm phán được phân công giải quyết vụ án “nhái (hông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lÿ do cho người yêu cấu, VKS cùng cấp”.
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Do vậy, việc đề nghị tông hợp, sửa đổi, bố sung Điều 196 Luật TTHC là 
không có cơ sở. 

15. Điều 60 Luật THADS và Điều 2 Thông tư số 216/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư 216/2016/TT-BTC) quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quán lý và sử dụng phí THADS quy định người được THA phải 
nộp phí THADS khi nhận được tiền, tài sản. 

Tuy nhiên, qua kiểm sát có trường hợp thuộc diện không phải nộp phí 
THA nhưng Cơ quan THADS đã thực hiện thu phí đối với người được THA, CHV 
giải trình do người được THA tự nguyện nộp. Như vậy, việc thu phí trong trường 
hợp này đúng hay sai? 

Trả lời: Tại Điều 6 và khoản I Điều 7 Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy 
định các trường hợp không phải chịu phí THA và được miễn phí THA. Trường 
hợp đương sự tự nguyện nộp phí THA mà thuộc đối tượng không phải nộp phí 
THA theo quy định thì CHV phải giải thích cho đương sự biết và không thực hiện 
việc thu phí THA. 

Trong trường hợp Cơ quan THADS đã thu phí THA của người được THẢ 
tự nguyện nộp mà họ thuộc diện không phải chịu phí THA theo quy định tại Điêu 

6 hoặc thuộc diện được miễn phí THA theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 
số 216/2016/TT-BTC nêu trên là vi phạm. Khi phát hiện vi phạm, VKS cân thực 
hiện kháng nghị hoặc kiến nghị, yêu cầu Cơ quan THADS thực hiện thoái thu đề 
hoàn trả sô tiên đã thu cho đương sự theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 
số 216/2016/TT-BTC: “5. 7rường hợp có sự nhâm lẫn về số phí THADS phải nộp 
thì tổ chức thu phí có trách nhiệm tính toán lại theo quy định. Tô ) chức thu phí có 
trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả số tiền thu thừa hoặc thực hiện việc thu bồ sung 
khoản phí THADS còn thiếu". 

16. Thực tế kiểm sát có nhiều trường hợp Cơ quan THADS thu tiền tạm ứng 
án phí của đương sự, sau đó, chỉ làm thủ tục nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc 
Nhà nước một phân tiền và giữ tại quỹ Cơ quan THADS phần tiền còn lại để chỉ cho 
những người đã có quyết định THA không liên quan khác. Cơ quan THADS cho 
răng việc giữ lại một phân tiền tại quỹ của cơ quan là không sai, miền sao khi hạch 
toán tông số tiền thu, chi khớp với Phiếu thu và Phiếu chỉ; việc giữ lại số tiền để chi 

cho đương sự khác là để Cơ quan THADS có thể chủ động trong việc chỉ tiền cho 
đương sự, đồng thời giảm bớt các thủ tục rút tiền tại Kho bạc. 

Vậy, việc Cơ quan THADS chỉ nộp một phần tiền tạm ứng án phí vào tài 
khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và giữ lại một phân tiên đê chỉ cho đương 
sự khác có đúng hay không? 

Trả lời: Việc Cơ quan THADS chỉ nộp một phần tiền tạm ứng án phí vào 
tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước và giữ lại một phần tiền tạm ứng án phí 
để chi cho đương sự khác là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Kế toán 
năm 2015, khoản 2 Điều 126 Luật THADS và khoản 4 Điều 19 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

AI
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(Nghị quyết 326/2016). Cụ thê, tại khoản 4 Điều 19 Nghị quyết 326/2016 quy 
định: “Định kỳ hàng tháng, chậm nhất đến ngày 05 của tháng sau, cơ quan thu 
tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án phải nộp 100% tiền tạm ứng án phí, 
tạm ứng lệ phí Tòa án thu được vào tài khoản tạm thu ngân sách nhà nước tại 

Kho bạc Nhà nước `. 

Khi thực hiện nộp khoản tiên này vào Kho bạc Nhà nước, đơn vị lập bảng 

kê theo quy định tại Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp 

ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo kế toán nghiệp vụ THADS và 

Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền THA theo quy định tại Thông 

tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán 
nghiệp vụ THADS. Do đó, trường hợp Cơ quan THADS chỉ nộp một phân tiền 
tạm ứng án phí vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc sẽ không khớp với số tiền đã 
thu tại Biên lai thu thực tế, dẫn đến số liệu kế toán ghi chép không chính xác, 

không xác định được các khoản tiền đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc là 

của vụ việc nào, các khoản còn lại của vụ việc nào. 

Việc thu - nộp đúng tiền tạm ứng án phí còn phục vụ cho việc hoàn lại tạm 

ứng án phí hoặc gửi tiết kiệm theo quy định (sau khi có quyết định THA, Cơ quan 

THADS thực hiện kết chuyên tiền tạm ứng án phí sang tiền thực hiện nghĩa vụ 

THA; nếu còn thừa tiền hoặc trường hợp không phải chịu án phí, được Tòa án 

tuyên hoàn lại tạm ứng án phí thì Cơ quan THADS phải thực hiện chi trả cho 

người đã nộp tạm ứng, nếu người đó chưa đến đề nhận lại thì số tiền đó phải được 
gửi tiết kiệm theo quy định). 

Khi phát hiện vị phạm nêu trên, VKS cần kịp thời thực hiện quyền kiến 

nghị, yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục, thực hiện nộp 100% tiền tạm ứng án 

phí, tạm ứng lệ phí Tòa án thu được vào tài khoản tạm thu ngân sách nhà nước tại 

Kho bạc Nhà nước theo quy định. 

17. Hiện nay, việc nhận thức quy định tại khoản 4, 5 Điều 4 Thông tư số 

216/2016/TT-BTC về việc “đương sự tự giao, nhận tiên, tài sản cho nhaw” còn 
có nhiều cách hiểu khác nhau nên khó khăn trong việc xác định mức thu phí THA. 

Đề nghị hướng dẫn cụ thể? 

Trả lời: Nội dung quy định tại khoản 4, 5 Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC 
đã được Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Công văn số 49/TCTHADS- 
NVI ngày 06/01/2022, cụ thể như sau: “Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4 
Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày Ì 0/11/2016 của Bộ Tài chính thì về nguyên tắc, Cơ 

quan THADS cần thực hiện xong việc cưỡng chế thì mới tiễn hành thu 100% mức phí 

theo quy định. Do đó, đối với các vụ việc mà Cơ quan THA4DS chưa ban hành quyết 
định cưỡng chế hoặc đã ban hành rôi nhưng đương sự tự nguyện giao tài sản thì Cơ 

quan THADS chỉ thu 1/3 mức phí theo quy định "` 

Trong quá trình kiểm sát, VKSND các cấp cần nghiên cứu nội dung hướng 

dẫn nêu trên của Tổng cục THADS để xác định vi phạm của Cơ quan THADS trong 
việc thu phí THA.



II 

18. Việc chưa xác định được địa chỉ của người phải THA là căn cứ ra 
quyết định chưa có điều kiện hay căn cứ hoãn THA. Tại điểm e khoản 1 Điều 44a 
Luật THADS quy định về điều kiện xác định việc chưa có điều kiện THA là: 
“Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải THA,...”. Trong khi đó, 
tại điểm b khoản 1 Điều 48§ Luật này cũng quy định một trong những điều kiện ra 
quyết định hoãn THA là “Chưa xác định được địa chỉ của người phải THỊA.. 
Như vậy, có sự chồng chéo trong quy định của pháp luật, dẫn đến việc Cơ quan 
THADS có thê tự mình lựa chọn ra quyết định hoãn THA hoặc ra quyết định xác 
định việc chưa có điều kiện THA. Đề nghị hướng dẫn cụ thê? 

Trả lời: Quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44a và điểm b khoản 1 Điều 48 
Luật THADS tuy có cùng nội dung “Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của 

người phải THA,... ”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 
62/2015: “3. Trường hợp chưa xác định được địa chỉ và tài sản của người phải 

THA hoặc chưa xác định được địa chỉ của người phải THA mà theo bản án, quyết 
định họ phải tự mình thực hiện nghĩa vụ thì Thủ trưởng Cơ quan THADS ra quyết 
định về việc chưa có điều kiện THA. Quyết định về việc chưa có điều kiện THA 
phải ghi rõ việc THA bị hoãn theo điểm b khoản 1 Điêu 48 Luật THADS”. 

Như vậy, khi chưa xác định được địa chỉ của người phải THA, Cơ quan 
THADS không áp dụng điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THADS để ra Quyết định 
hoãn THA, mà căn cứ vào điểm c khoản I Điều 44a để ra Quyết định về việc chưa 
có điều kiện THA và trong Quyết định về việc chưa có điều kiện THA phải ghi 
rõ việc THA bị hoãn theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THADS. Đồng thời, Cơ 

quan THADS phải thực hiện việc thống kê loại việc này vào mục án chưa có điều 
kiện thi hành. 

19. Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44 Luật THADS thì các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân... đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản 

của người phải THA có trách nhiệm cung câp thông tin về điều kiện THA của 
người phải THA. Tuy nhiên, khi CHV tiến hành xác minh điều kiện THA thì các 

tô chức tín dụng có liên quan lấy lý do bảo mật thông tin của khách hàng (theo 
quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Các tô chức tín dụng năm 2010, được sửa đôi 
bô sung năm 2017) đề từ chối việc điều tra, phong tỏa, cằm giữ, trích chuyển tiên 
của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thâm quyền 
theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Theo đó, 
việc xác minh điều kiện THA không có kết quả. Đề nghị HuỚng dẫn cụ thể? 

Trả lời: Trong trường hợp này, Cơ quan THADS yêu ‹ cầu cung cấp thông tin 
về điều kiện THA của người phải THA theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 44 
Luật THADS là yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thâm quyên. Luật THADS cũng 
có những điều luật quy định riêng về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong 
THADS, cụ thể: Điều 11 quy định trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tô chức, cá 
nhân với cơ quan THADS, CHV; Điều 163 quy định về thâm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính; khoản 2 Điều 165 quy định về việc xử lý vi phạm khi không thực hiện 
các quyết định về THA; Điều 176 quy định về trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, 
ngân hàng và tô chức tín dụng khác trong THADS; Điều 177 quy định về trách nhiệm 

/# 
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của Bảo hiểm xã hội trong THADS; Điều 178 quy định về trách nhiệm của cơ quan 
đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm trong THADS. 

Đồng thời, Điều 49 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bỗ 
sung năm 2020) quy định về thâm quyền của Cơ quan THADS khi xử lý các hành 
vi không cung câp thông tin, không giao giấy tờ liên quan đến tài sản bị xử lý để 
THA theo yêu cầu của người có thâm quyền THA mà không có lý do chính đáng. 

Do vậy, trong quá trinh xác minh điều kiện THA, trường hợp các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong THADS từ chối, trồn tránh trách nhiệm trong 
việc phôi hợp với CHV, Cơ quan THADS, thì tuỳ từng mức độ vi phạm, CHV, cơ 
quan THADS căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 20, Điều 163 Luật THADS, Điều 49 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 64 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 
15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bô 
trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; THADS; phá sản doanh 
nghiệp, hợp tác xã (Nghị định 82/2020/NĐ-CP) đề xử lý vi phạm. 

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao giữ, quản lý tài sản bị 
kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng, bị niêm phong, tài khoản bị phong tỏa không 
phối hợp với Cơ quan THADS, cất giấu tài sản, vật chứng, tài khoản.... mà có dấu 
hiệu tội phạm thì Cơ quan THADS, VKS phải chuyên thông tỉn cùng hỗ Sơ, tài liệu 
để cơ quan có thâm quyền xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. 

Như vậy, pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ căn cứ để CHV, Cơ quan 
THADS yêu câu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin trong việc xác minh 
điều kiện THA và biện pháp xử lý trách nhiệm trong việc phối hợp với CHV, Cơ 

quan THADS. 

20. Theo quy định tại Điều §I Luật THADS thì CHV ra quyết định thu 

khoản tiền của người phải THA do người thứ ba đang giữ và người này có nghĩa 

vụ giao nộp tiền cho CHV để THA. Tuy nhiên, khi CHV ra quyết định thu khoản 

tiền đó để THA thì có trường hợp người thứ ba không thực hiện giao nộp tiền, 

nhưng pháp luật chưa có chế tài xử lý đối với họ, gây khó khăn cho việc THA. Đề 

nghị có hướng dẫn? 

Trả lời: Pháp luật đã có quy định về chế tài xử lý ‹ đối với các hành vi không 

chấp hành quyết định của người. có thâm quyền THA về việc thu tiền, tài sản của 
người phải THA đang do người thứ ba giữ, cụ thể: Tại khoản 2 Điều 165 Luật 

THADS quy định: “2. Cơ quan, tô chức, cá nhân không thực hiện các quyết định 
về THẢ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành 

chính, nếu gây thiệt hại thì phải bôi thường; nếu là cả nhân thì còn có thể bị xử 

lý kỳ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự". 

Trong trường hợp người thứ ba không thực hiện giao nộp tiền theo quyết 
định thu tiền của CHV thì CHV thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định tại 
khoản 7 Điều 20 Luật THADS để xử lý, cụ thể: “7. Lập biên bản về hành vỉ vì 

phạm pháp luật vê THA; xử phạt vi ¡ phạm hành chính theo thẩm quyên; kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyên xử lý kỷ luật, xử phạt vì phạm hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm”.
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Thâm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản l Điều 
163 Luật THADS, bao gôm: CHV đang giải quyết việc THA; Thủ trưởng Cơ quan 
THADS cấp huyện, cấp tỉnh và Thủ trưởng cơ quan THA cấp quân khu. 

Mức xử phạt thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 64 Nghị định 
§2/2020/NĐ-CP: “5. Phạt tiên từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau.. “ Không chấp hành quyết định của người có thẩm quyên 

THA về việc thu tiền, tài sản của người ¡ phải THA đang do người thứ ba giữ ”. 

Trường hợp người thứ ba không thực hiện giao nộp tiền theo quyết định 
thu tiền của CHV mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu là cá nhân) bởi cơ quan có thâm quyền. 

21. Tại khoản 5 Điều 115 Luật THADS quy định “CHV trích lại từ số tiền 
bán tài sản một khoản tiền đề người phải THA thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà 
trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm ' ' đối với trường hợp cưỡng chế 
giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải THA. Tuy nhiên, Luật không quy định 
cụ thể số tiền là bao nhiêu, chỉ quy định là mức trung bình đối với giá thuê tại địa 
phương nên số tiền trích lại là tùy thuộc vào nhận định của từng CHV, dẫn đến sự 
không thống nhất và sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự. Trong khi 
đó, VKS không có căn cứ đề yêu cầu hay kiến nghị. 

Trả lỏi: Theo quy định tại khoản Š Điều 115 Luật THADS, khi trích lại 

khoản tiên cho người phải THA thuê nhà thì CHV phải căn cứ vào giá thuê nhà 
trung bình tại địa phương. 

Đề xác định được mức giá thuê nhà trung bình tại địa phương thì CHV 
phải thu thập các thông tin, tài liệu chứng minh về giá thuê nhà (các Hợp đồng 
thuê nhà, giá thuê nhà...) tại khu vực xung quanh, lân cận ở địa phương, không 

phải mức giá theo nhận định chủ quan của CHV. 

Do đó, khi thực hiện kiểm sát nội dung này, KSV cần xem xét các thông 
tin, tài liệu do CHV đã thu thập đê xác định giá thuê nhà do CHV áp dụng có phải 
“mức giả trung bình tại địa phương” hay không. 

22. Theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 216/2016/TT-BTC, 
thì “người được THA không phải chịu phí THADS khi được nhận các khoản tiễn, 

tài sản thuộc các bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và 
không thụ án phí có giá ngạch khi xét xử”. Quy định này được hiệu là phải có 
đủ cả 02 điều kiện hay là chỉ cần 01 trong 02 điều kiện (hoặc là bản án, quyết 
định của Tòa án “xác định không có giá ngạch ” hoặc là bản án, quyết định của 
Tòa án “không thu án phí có giá ngạch khi xét xử” thì người được THA không 
phải chịu phí THA)? 

Trả lời: Điều 6 Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định các trưởng hợp 
không phải chịu phí THADS, trong đó tại khoản 6 quy định trường hợp “Bản án, 
quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá 
ngạch khi xét xử”. Như vậy, trường hợp người được THA không phải chịu phí 
THA thì phải đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện nêu trên. 
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23. Theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật THADS, khi giá trị tài sản 

đã giảm bằng hoặc thấp hơn chỉ phí cưỡng chế mà người được THA không nhận 

để trừ vào số tiền được THA thì giao lại tài sản cho người phải THẠ quản lý, sử 

dụng. Vậy, sau đó hướng giải quyết vụ việc tiếp theo như thế nào? Đề nghị hướng 

dẫn cụ thể? 

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật THADS, thì sau khi giá 

trị tài sản đã giảm bằng, hoặc thấp hơn chỉ phí cưỡng chế mà người được THA 

không nhận đề trừ vào số tiền được THA thì giao lại tài sản cho người phải THA 

quản lý, sử dụng. 

Sau khi giao lại tài sản cho người phải THA quản lý, sử dụng, CHV phải 

tiếp tục xác minh xem người phải THA còn tài sản nào khác không để tiếp tục tô 

chức THA. Trường hợp, đương sự không còn tài sản khác, thì Cơ quan THADS 

áp dụng điểm a khoản 1 Điều 44a Luật THADS để ban hành Quyết định về việc 

chưa có điều kiện THA. Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44a Luật 

THADS: “a) Người phải THA không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm 
cuộc sống tối thiểu cho người phải THA, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng 
và không có tài sản để THA hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh 

toán chỉ phí cưỡng chế THA hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không 

được kê biên, xử lý đề THA” 

Sau khi ra Quyết định về việc chưa có điều kiện THA, CHYV tiếp tục thực 

hiện việc xác minh về điều kiện THA theo khoản 2 Điều 44 Luật THADS và 

khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Trường hợp “có thông tin mới về 

điêu kiện THA của người phải THA” thì “CHỮ tiên hành xác mình và tổ chức 

THA” theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị này. 

24. Việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự được thực hiện theo quy 

định tại Điều 126 Luật THADS. Trường hợp, CHV đã thực hiện thông bảo hợp lệ 

nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì gửi số 

tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự. 

Như vậy, sau khi làm thủ tục gửi tiết kiệm sô tiền thu được là có thê kết thúc hồ sơ 

THA hay phải chờ “hết thời hạn 05 năm” sau khi đương sự không đến nhận và Cơ 
quan THADS làm thủ tục sung vào ngân sách Nhà nước thì hồ sơ THA mới được 

xem là kết thúc? Việc kiểm sát xử lý đối với khoản tiền gửi tiết kiệm này của Cơ 

quan THADS sẽ được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: Điều 52 Luật THADS đã quy định rõ về việc kết thúc THA: “V7ệc 

TH đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau đây:(1). Có xác nhận của Cơ 

quan THADS về việc đương sự đã thực hiện xong quyên, nghĩa vụ của mình. (2). 

Có quyết định đình chỉ THA ” 

Do đó, sau khi gửi tiết kiệm chưa thê kết thúc hồ sơ THA mà phải chờ sau 

05 năm khi đương sự không đên nhận và Cơ quan THADS làm thủ tục sung ngân 

sách Nhà nước thì hỗ sơ THA mới kết thúc. 

KSV căn cứ vào thời điểm “bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật ” và các 

quy định tại Điêu 126 Luật THADS, điêm a khoản 5 Điêu 49 Nghị định 62/2015/NĐ-



15 

CP (được sửa đổi, bỗ sung tại điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP) 
để kiểm sát việc xử lý khoản tiền gửi tiết kiệm nêu trên của Cơ quan THADS. 

25. Điểm đ khoản 2 Điều 31 Luật THADS quy định: “2. Đơn yêu câu phải 
có nội đụng:.. . đ) Thông tin về tài sản hoặc điêu kiện THA của người phải 

THA... . Quy định này mang tính hình thức, không phù hợp với thực tế và gây khó 
khăn, trở ngại trong hoạt động THADS vì người có đơn yêu cầu THA bắt buộc phải 
có thông tin về tài sản hoặc điều kiện THA của người phải THA. Nhưng việc họ xác 
định người phải THA có tài sản để THA hay không rất khó khăn; họ không thể tự 
xác minh điều kiện THA của người phải THA mà thường yêu cầu CHV xác minh 
điều kiện THA của người phải THA hoặc nếu có xác minh điều kiện THA của người 
phải THA thì kết quả xác minh đó chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan. Đề nghị 

hướng dẫn cụ thể? 

Trả lời: Điểm đ khoản 2 Điều 31 Luật THADS quy định: “2. Đơn yêu cầu 
phải có nội dung: ... ä) Thông tin về tài sản hoặc điêu kiện THA của người phải 

THA, nếu có”. 

“Theo quy định trên thì người có đơn yêu cầu THA không bắt buộc phải 
cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện THA của người phải THA. Đây không 
phải là quy định mang tính hình thức, khó thực hiện trên thực tế. Trường hợp người 
được THẢ nếu có thông tin về tài sản hoặc điều kiện THA của người phải THA thì 
cung cấp cho Cơ quan THADS. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho CHV có 
thêm thông tin để tiến hành xác minh điều kiện THA của người phải THA và kịp 

thời tô chức THA. 

Trên đây là nội dung giải đáp, hướng dẫn về những khó khăn, vướng mắc 
trong công tác kiểm sát THADS, THAHC để Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: TL. VIỆN TRƯỞNG 
- Như trên (đề t/hiện); 
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSTC ị 
- Đ/c Nguyễn Quang Dũng, PVT VKSTC | (để b/cáo); 
- Vụ 14, Văn phòng, T1, T2, T3 (đẻ biếU); 
~-Lưu: VT, VI]. 
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